


BÀI 9: DI TRUYỀN GENE NGOÀI NHÂN
– 


PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (mỗi câu chỉ chọn 1 phương án đúng).
Câu 1. Hiện tượng di truyền gene ngoài nhân được phát hiện bởi nhà khoa học nào sau đây?
	A. Mendel	B. Morgan	C. Correns	D. Watson
Câu 2. Gen ngoài nhân được tìm thấy ở:
	A. Ti thể, lục lạp và ADN vi khuẩn	B. Ti thể, lục lạp
	C. Ti thể, trung thể và nhân tế bào	D. Ti thể, lục lạp và riboxom
Câu 3. Phép lai nào trong các phép lai sau đây đã giúp Coren phát hiện ra sự di truyền ngoài nhiễm sắc thể (di truyền ngoài nhân)?
	A. Lai phân tích.	B. Lai thuận nghịch.	C. Lai tế bào.	D. Lai cận huyết.
Câu 4. Ở người, bệnh động kinh do đột biến điểm ở một gen nằm trong ti thể gây ra. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm di truyền của bệnh này?
	A. Bệnh này chỉ gặp ở nữ giới mà không gặp ở nam giới.
	B. Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh thì tất cả các con trai của họ đều bị bệnh
	C. Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh thì tất cả con gái của họ đều bị bệnh
	D. Nếu mẹ bị bệnh, bố không bị bệnh thì các con của họ đều bị bệnh.
[image: ]Câu 5. Một số đột biến ở ADN ti thể có thể gây bệnh ở người gọi là bệnh thần kinh thị giác di truyền Leber  (LHON). Bệnh này đặc trưng bởi chứng mù đột phát ở người lớn. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
	A. Cả nam và nữ đều có thể bị bệnh LHON.
	B. Một người sẽ bị bệnh LHON khi cả bố và mẹ đều phải bị bệnh
	C. Một người sẽ bị bệnh LHON nếu người mẹ bị bệnh nhưng cha khỏe mạnh.
	D. Một cặp vợ chồng với người vợ khỏe mạnh còn người chồng bị bệnh hoàn toàn có khả năng sinh ra người con bị bênh LHON, tuy nhiên xác suất này là rất thấp.
Câu 6. Ở một loài thực vật, khi tiến hành phép lai thuận nghịch, người ta thu được kết quả như sau:
Phép lai thuận: Lấy hạt phấn của cây hoa đỏ thụ phấn cho cây hoa trắng, thu được F1 toàn cây hoa trắng.
Phép lai nghịch: Lấy hạt phấn của cây hoa trắng thụ phấn cho cây hoa đỏ, thu được F1 toàn cây hoa đỏ.
Lấy hạt phấn của cây F1 ở phép lai thuận thu phấn cho cây F1 ở phép lai nghịch thu được F2. Theo lý thuyết F2, ta có:
	A. 100% cây hoa trắng.	B. 75% cây hoa đỏ, 25% cây hoa trắng.
	C. 100% cây hoa đỏ.	D. 75% cây hoa trắng, 25% cây hoa đỏ.
Câu 7. Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do gen nằm trong tế bào chất quy định. Lấy hạt phấn của cây hoa vàng thụ phấn cho cây hoa đỏ (P), thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Theo lí thuyết, kiểu hình ở F2 gồm:
	A. 50% cây hoa đỏ và 50% cây hoa vàng.	B. 100% cây hoa đỏ.
	C. 100% cây hoa vàng.	D. 75% cây hoa đỏ và 25% cây hoa đỏ.
Câu 8. Ở một loài động vật, tính trạng màu lông do gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X qui định, tính trạng chiều cao do gen nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định, tính trạng kháng thuốc do gen nằm trong ti thể qui định. Chuyển nhân từ tế bào của một con đực A có màu lông vàng, chân cao, kháng thuốc vào tế bào trứng đã loại bỏ nhân của cơ thể cái B có màu lông đỏ, chân thấp, không kháng thuốc tạo được tế bào chuyển nhân C. Nếu tế bào C phát triển thành cơ thể thì kiểu hình của cơ thể này là
	A. Đực, lông vàng, chân cao, kháng thuốc.
	B. Đực, lông vàng, chân cao, không kháng thuốc
	C. Cái, lông vàng, chân cao, không kháng thuốc
	D. Đực, lông vàng, chân thấp, kháng thuốc.
Câu 9. Phát biểu nào sau đây chưa đúng?
	A. Plasmit ở vi khuẩn chứa gen ngoài NST
	B. Đột biến gen có thể xảy ra ở gen trong nhân và gen ngoài tế bào chất
	C. Di truyền trong nhân tuân theo các qui luật di truyền chặt chẻ hơn di truyền ngoài tế bào chất
	D. Gen trong tế bào chất có vai trò chính trong di truyền
Câu 10. Bệnh, tật nào ở người di truyền ngoài nhân?
	A. Bệnh máu khó đông	B. Chứng động kinh
	C. Tật dính ngón tay 2 và 3	D. Tính trạng túm lông trên vành tai
[image: ]Câu 11. Hiện tượng lá có đốm xanh và trắng ở cây vạn niên thanh là do:
	A. Đột biến bạch tạng do gen trong nhân
	B. Đột biến bạch tạng do gen trong lục lạp
	C. Đột biến bạch tạng do gen ngoài tế bào chất
	D. Đột biến bạch tạng do gen trong ty thể
Câu 12. Đặc điểm nào sau đây thể hiện quy luật di truyền của gen ngoài nhân?
	A. Mẹ di truyền tính trạng cho con trai
	B. Bố di truyền tính trạng cho con gái
	C. Tính trạng biểu hiện chủ yếu ở nam giới
	D. Tính trạng luôn di truyền theo dòng mẹ
Câu 13. Đặc điểm nào dưới đây là của hiện tượng di truyền qua tế bào chất?
	A. Số lượng gen ngoài NST ở các tế bào con là giống nhau.
	B. Không tuân theo các quy luật của thuyết di truyền NST.
	C. Có đặc điểm di truyền giống như gen trên NST.
	D. Có sự phân chia đồng đều gen ngoài NST cho các tế bào con.
Câu 14. Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do gen nằm trong tế bào chất quy định. Lấy hạt phấn của cây hoa đỏ thụ phấn cho cây hoa vàng (P), thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Theo lí thuyết, kiểu hình ở F2 gồm:
	A. 50% cây hoa đỏ và 50% cây hoa vàng.	B. 100% cây hoa đỏ
	C. 100% cây hoa vàng	D. 75% cây hoa đỏ và 25% cây hoa đỏ
Câu 15. Năm 1909, Coren (Correns) đã tiến hành phép lai thuận nghịch trên cây hoa phấn (Mirabilis jalapa) và thu được kết quả như sau:
[image: ]
Nếu cho các cây F1 ở phép lai thuận giao phấn với nhau thì theo lí thuyết, đời F2 có:
	A. 100% cây lá xanh.	B. 75% cây lá đốm: 25% cây lá xanh.
	C. 50% cây lá đốm: 50% cây lá xanh.	D. 100% cây lá đốm.
Câu 16. Năm 1909, Coren (Correns) đã tiến hành phép lai thuận nghịch trên cây hoa phấn (Mirabilis jalapa) và thu được kết quả như sau:
[image: ]
Nếu cho các cây F1 ở phép lai thuận giao phấn với nhau thì theo lí thuyết, đời F2 có:
	A. 100% cây lá xanh.	B. 75% cây lá đốm: 25% cây lá xanh.
	C. 50% cây lá đốm: 50% cây lá xanh.	D. 100% cây lá đốm.
[image: Hơn 42.500 Lục Lạp ảnh, hình chụp & hình ảnh trả phí bản quyền một lần sẵn  có - iStock]Câu 17. Làm thế nào để phân biệt đột biến gene trên DNA của lục lạp ở thực vật làm lục lạp mất khả năng tổng hợp diệp lục làm xuất hiện màu trắng với đột biến của gene trên DNA trong nhân gây bệnh bạch tạng của cây
	A. Trường hợp đột biến ngoài nhân sẽ gây hiện tượng lá có đốm xanh đốm trắng, đột biến trong nhân sẽ làm toàn thân có màu trắng
	B. Trường hợp đột biến ngoài nhân gene đột biến sẽ không di truyền, đột biến trong nhân gene đột biến có thể di truyền cho thế hệ tế bào sau.
	C. Trường hợp đột biến ngoài nhân gene đột biến sẽ di truyền, đột biến trong nhân gene đột biến sẽ không đi truyền cho thế hệ tế bào sau.
	D. Không thể phân biệt được.
Câu 18. Tại sao trong di truyền qua tế bào chất tính trạng luôn luôn được di truyền theo dòng mẹ và cho kết quả khác nhau trong lai thuận nghịch?
	A. Do gene chi phối tính trạng di truyền kết hợp với NST giới tính X.
	B. Do gene chi phối tính trạng di truyền kết hợp với NST giới tính Y.
	C. Do hợp tử nhận tế bào chất có mang gene ngoài nhân chủ yếu từ mẹ
	D. Do hợp tử nhận vật chất di truyền chủ yếu từ mẹ.
Câu 19. Sự khác nhau cơ bản trong đặc điểm di truyền qua tế bào chất và di truyền qua nhân thể hiện ở đặc điểm nào?
	A. Di truyền qua tế bào chất không phân tính các tỉ lệ đặc thù như gene trong nhân và luôn luôn di truyền theo dòng mẹ
	B. Di truyền qua tế bào chất cho kết quả giống nhau trong lai thuận nghịch, gene trong nhân luôn cho kết quả khác nhau trong lai thuận nghịch
	C. Di truyền qua tế bào chất cho hiện tượng phân tính theo giới tính còn gene trong nhân luôn luôn cho kết quả giống nhau ở cả 2 giới
	D. Trong di truyền qua tế bào chất vai trò chủ yếu thuộc về cơ thể mẹ còn gene trong nhân vai trò chủ yếu thuộc về cơ thể bố
Câu 20. Sự khác nhau cơ bản trong đặc điểm di truyền qua tế bào chất và di truyền liên kết với giới tính gene trên NST X thể hiện ở điểm nào?
	A. Di truyền qua tế bào chất không cho kết quả khác nhau trong lai thuận nghịch, gene trên NST giới tính cho kết quả khác nhau trong lai thuận nghịch
	B. Di truyền qua tế bào chất không phân tính theo các tỉ lệ đặc thù như trường hợp gene trên NST giới tính và luôn luôn di truyền theo dòng mẹ
	C. Trong di truyền qua tế bào chất tính trạng biểu hiện chủ yếu ở cơ thể cái XX còn gene trên NST giới tính biểu hiện chủ yếu ở cơ thể đực XY
	D. Trong di truyền qua tế bào chất vai trò chủ yếu thuộc về cơ thể mẹ còn gene trên NST giới tính vai trò chủ yếu thuộc về cơ thể bố
Câu 21. Correns là người đầu tiên phát hiện ra di truyền qua tế bào chất vào năm nào?
	A. 1907	B. 1908	C. 1909	D. 1910
[image: Hình ảnh Tế Bào Tế Bào động Vật Nhân Tế Bào Chất PNG , Tế Bào Xanh, Y Tế,  Ty Thể PNG miễn phí tải tập tin PSDComment và Vector]Câu 22. Ở sinh vật nhân thực, các gen nằm ở tế bào chất
	A. chủ yếu được mẹ truyền cho con qua tế bào chất của trứng. 
	B. chỉ biểu hiện kiểu hình ở giới cái.
	C. luôn phân chia đều cho các tế bào con.
	D. luôn tồn tại thành từng cặp alen.
Câu 23. Để xác định một gen quy định cho một tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường, nhiễm sắc thể giới tính hay ở tế bào chất, người ta dùng phương pháp
	A. lai thuận nghịch	B. lai phân tích.
	C. phân tích cơ thể lai.	D. tự thụ phấn hay giao phối cận huyết
Câu 24. Trong tế bào động vật, bào quan nào sau đây chứa gen di truyền theo dòng mẹ?
	A. Ti thể.	B. Ribôxôm.	C. Không bào.	D. Lưới nội chất.
Câu 25. Ở cà chua, gen ngoài nhân nằm ở
	A. lục lạp.	B. bộ máy Gôngi.	C. màng nhân.	D. lưới nội chất.
Câu 26. Ở thỏ, gen ngoài nhân nằm ở
	A. lục lạp.	B. ti thể.	C. màng nhân.	D. ribôxôm.
[image: Cá Chép Images :: Photos, videos, logos, illustrations and branding ::  Behance]Câu 27. Cá chép cái có râu x cá diếc đực không râu → F1 toàn cá có râu. Cá chép đực có râu x cá diếc cái không râu → F1 toàn cá không râu. Kết quả hai phép lai chịu sự chi phối bởi
	A. sự di truyền của gen trên NST thường.
	B. sự di truyền của gen trên NST X.
	C. sự di truyền qua tế bào chất.
	D. sự di truyền của gen trên NST Y.
Câu 28. Khi lai hai thứ đại mạch xanh lục bình thường và lục nhạt với nhau thì thu được kết quả như sau:
[image: Cây đại mạch (lúa mạch) | Cây cảnh - Hoa cảnh - Bonsai - Hòn non bộ - Sân  vườn tiểu cảnh - Blog Cây cảnh .Vn]Lai thuận: P: ♀ xanh lục x ♂ lục nhạt → F1 : 100% xanh lục
Lai nghịch: P: ♀ Lục nhạt x ♂ Xanh lục → F1 : 100% lục nhạt 
Nếu cho cây F1 của phép lai nghịch tự thụ phấn thì kiểu hình ở F2 như thế nào?
	A. 100% lục nhạt                                          B. 5 xanh lục : 3 lục nhạt
	C. 3 xanh lục : 1 lục nhạt                             D. 1 xanh lục : 1 lục nhạt
Câu 29. Phát biểu nào sau đây là đúng về sự di truyền ngoài nhân?
	A. Sự di truyền của các gene ngoài nhân giống các quy luật của gene trong nhân
	B. Gene ngoài nhân luôn phân chia đồng đều cho các tế bào con trong phân bào
	C. Nếu bố mẹ có kiểu hình khác nhau thì kết quả của phép lai thuận và nghịch khác nhau
	D. Tính trạng do gene ngoài nhân quy định phân bố không đều ở hai giới
Câu 30. Trong phép lai một tính  trạng do một gene quy định, nếu kết quả phép lai thuận và lai nghịch khác nhau, con lai luôn có kiểu hình giống mẹ thì kết luận nào sau đây là đúng?
	A. Gene quy định tính trạng nằm trong nhân tế bào
	B. Gene quy định tính trạng nằm trong tế bào chất
	C. Gene quy định tính trạng nằm trên NST giới tính
	D. Gene quy định tính trạng nằm trên NST thường
Câu 31. Nhận xét nào dưới đây là không đúng trong trường hợp di truyền qua tế bào chất
[image: Hình bên dưới mô tả về hệ gen trong nhân tế bào và hệ gen ngoài nhân (ngoài  nhiễm sắc thể) ở tế bào nhân thực. Quan?]     A. Tính trạng luôn luôn được di truyền qua dòng mẹ 
	B. Lai thuận nghịch cho kết quả khác nhau
	C. Tính trạng được biểu hiện đồng loạt qua thế hệ lai
	D. Tính trạng biểu hiện đồng loạt ở cơ thể cái của thế hệ lai
Câu 32. Ở một loài động vật, tính trạng màu lông do gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X qui định, tính trạng chiều cao do gen nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định, tính trạng kháng thuốc do gen nằm trong ti thể qui định. Chuyển nhân từ tế bào của một con đực A có màu lông vàng, chân cao, kháng thuốc vào tế bào trứng đã loại bỏ nhân của cơ thể cái B có màu lông đỏ, chân thấp, không kháng thuốc tạo được tế bào chuyển nhân C. Nếu tế bào C phát triển thành cơ thể thì kiểu hình của cơ thể này là
	A. Đực, lông vàng, chân cao, kháng thuốc.
	B. Đực, lông vàng, chân cao, không kháng thuốc
	C. Cái, lông vàng, chân cao, không kháng thuốc
	D. Đực, lông vàng, chân thấp, kháng thuốc.
Câu 33. Trong một gia đình, gene trong ti thể của người con trai có nguồn gốc từ:
	A. Ti thể của mẹ	B. Nhân tế bào của cơ thể mẹ
	C. Ti thể của bố	D. Ti thể của bố hoặc mẹ

PHẦN 2. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 câu, học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai).
Câu 1. Phát biểu sau nói về sự di truyền ngoài nhân. Cho biết các phát biểu bên dưới là đúng hay sai? 
	a) Sự di truyền của các gene ngoài nhân giống các quy luật của gene trong nhân
	b) Gene ngoài nhân luôn phân chia đồng đều cho các tế bào con trong phân bào
	c) Nếu bố mẹ có kiểu hình khác nhau thì kết quả của phép lai thuận và nghịch khác nhau
	d) Tính trạng do gene ngoài nhân quy định phân bố không đều ở hai giới
Câu 2. Trong phép lai một tính  trạng do một gene quy định, nếu kết quả phép lai thuận và lai nghịch khác nhau, con lai luôn có kiểu hình giống mẹ thì các kết luận sau đây là đúng hay sai? 
[image: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân Sách giáo khoa  Sinh học 12 | SGK Sinh lớp 12]	a) Gene quy định tính trạng nằm trong nhân tế bào
	b) Gene quy định tính trạng nằm trong tế bào chất
	c) Gene quy định tính trạng nằm trên NST giới tính
	d) Gene quy định tính trạng nằm trên NST thường
Câu 3. Nhận xét dưới đây là đúng hay sai trong trường hợp di truyền qua tế bào chất?
     a) Tính trạng luôn luôn được di truyền qua dòng mẹ 
	b) Lai thuận nghịch cho kết quả khác nhau
	c) Tính trạng được biểu hiện đồng loạt qua thế hệ lai
	  d) Tính trạng biểu hiện đồng loạt ở cơ thể cái của thế hệ lai
Câu 4. Khi nói về hiện tượng di truyền ngoài nhân, phát biểu nào sau đây là đúng hay sai?
     a) Mẹ bị bệnh động kinh thì toàn bộ con đều bị động kinh.
     b) Mọi hiện tượng di truyền theo dòng mẹ đều là di truyền tế bào chất.
     c) Gene nằm trong tế bào chất chỉ biểu hiện ra kiểu hình ở giới cái
     d) Các tính trạng do gene ngoài nhân quy định không tuân theo các quy luật di truyền nhiễm sắc thể.
[image: Premium Vector | A set with cute insects for a children's book. small  characters with big eyes. vector illustration in the cartoon style.]Câu 5. Khả năng kháng thuốc trừ sâu của một loài côn trùng do gen nằm trong ti thể quy định. Cho con đực có khả năng kháng thuốc giao phối với con cái không có khả năng kháng thuốc, đời con xuất hiện 10% số con có khả năng kháng thuốc. Khẳng định dưới đây là đúng hay sai: 
    a) Tính trạng kháng thuốc ở đời con chỉ xuất hiện ở các cơ thể cái
    b) Con cái không có khả năng kháng thuốc ở thế hệ bố mẹ chỉ mang 1 loại allele về tính trạng kháng thuốc
    c) Khả năng kháng thuốc ở hợp tử sẽ bị thay đổi khi bị thay bằng một nhân có cấu trúc di truyền khác
    d) Tính trạng không kháng thuốc là tính trạng trội hoàn toàn so với tính trạng kháng thuốc
Câu 6. Khi nói về hiện tượng di truyền gene ngoài nhân. Các phát biểu dưới đây là đúng hay sai?
    a) Hiện tượng di truyền gene ngoài nhân được phát hiện bởi Correns
    b) Gen ngoài nhân được tìm thấy ở ti thể, lục lạp
    c) Phép lai đã giúp Coren phát hiện ra sự di truyền gene ngoài nhân là lai cận huyết
    d) Tính trạng túm lông trên vành tai ở nam giới là di truyền gene ngoài nhân

PHẦN 3. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (6 câu, học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6).
Câu 1. Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do gen nằm trong tế bào chất quy định. Lấy hạt phấn của cây hoa đỏ thụ phấn cho cây hoa vàng (P), thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Theo lí thuyết, kiểu hình ở F2 thu được bao nhiêu phần trăm cây hoa vàng?
A. 100
Câu 2. Màu sắc hoa loa kèn do gen nằm trong tế bào chất qui định, trong đó hoa vàng trội so với hoa xanh. Lấy hạt phấn của cây hoa vàng thụ phấn cho cây hoa xanh được F1. Cho F1 tự thụ phấn tỉ lệ kiểu hình ở đời F2 là bao nhiêu phần trăm?
A. 100
Câu 3. Trong các kết luận sau về di truyền gene ngoài nhân có bao nhiêu kết luận đúng?
(1) Ở sinh vật nhân thực, các gen nằm ở tế bào chất chủ yếu được mẹ truyền cho con qua tế bào chất của trứng.
(2) Correns là người đầu tiên phát hiện ra di truyền qua tế bào chất vào năm 1909
(3) Hiện tượng lá có đốm xanh và trắng ở cây vạn niên thanh là do đột biến bạch tạng do gen trong lục lạp
(4) Bệnh động kinh ở người là di truyền gene ngoài nhân
(5) Gen trong tế bào chất có vai trò chính trong di truyền
(6) Trong di truyền của gen ngoài nhân mẹ di truyền tính trạng cho con trai
A. 4
































PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (mỗi câu chỉ chọn 1 phương án đúng).

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	C
	A
	B
	D
	B
	C
	B
	B
	D
	B

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	B
	D
	B
	C
	D
	D
	A
	C
	A
	B

	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	C
	A
	A
	A
	A
	B
	C
	A
	C
	B

	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	D
	B
	A
	
	
	
	
	
	
	



PHẦN 2: ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 câu, học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai).
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a
	S
	3
	a
	Đ

	
	b
	S
	
	b
	Đ

	
	c
	Đ
	
	c
	Đ

	
	d
	S
	
	d
	S

	2
	a
	S
	4
	a
	S

	
	b
	Đ
	
	b
	S

	
	c
	S
	
	c
	S

	
	d
	S
	
	d
	Đ

	5
	a
	S
	6
	a
	Đ

	
	b
	Đ
	
	b
	Đ

	
	c
	S
	
	c
	S

	
	d
	S
	
	d
	S



PHẦN 3. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (6 câu, học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6).
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	100
	
	

	2
	100
	
	

	3
	4
	
	






HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (mỗi câu chỉ chọn 1 phương án đúng).
Câu 1. Hiện tượng di truyền gene ngoài nhân được phát hiện bởi nhà khoa học nào sau đây?
A. Mendel                      B. Morgan                          C. Correns                          D. Watson
Hướng dẫn giải: 
Hiện tượng di truyền gene ngoài nhân được phát hiện bởi Correns
Đáp án cần chọn: C
Câu 2. Gen ngoài nhân được tìm thấy ở:
A. Ti thể, lục lạp và ADN vi khuẩn                                        B. Ti thể, lục lạp
C. Ti thể, trung thể và nhân tế bào                                          D. Ti thể, lục lạp và riboxom
Hướng dẫn giải:
Gen ngoài nhân được tìm thấy ở ti thể, lục lạp và ADN vi khuẩn  
Đáp án cần chọn là: A
Câu 3. Phép lai nào trong các phép lai sau đây đã giúp Coren phát hiện ra sự di truyền ngoài nhiễm sắc thể (di truyền ngoài nhân)?
A. Lai phân tích.              B. Lai thuận nghịch.                C. Lai tế bào.                 D. Lai cận huyết.
Hướng dẫn giải:
Phép lai giúp Coren phát hiện ra sự di truyền ngoài nhiễm sắc thể (di truyền ngoài nhân) là lai thuận nghịch, kiểu hình đời con luôn giống mẹ dù là lai thuận hay lai nghịch
Đáp án cần chọn là: B
Câu 4. Ở người, bệnh động kinh do đột biến điểm ở một gen nằm trong ti thể gây ra. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm di truyền của bệnh này?
A. Bệnh này chỉ gặp ở nữ giới mà không gặp ở nam giới.
B. Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh thì tất cả các con trai của họ đều bị bệnh
C. Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh thì tất cả con gái của họ đều bị bệnh
D. Nếu mẹ bị bệnh, bố không bị bệnh thì các con của họ đều bị bệnh.
Hướng dẫn giải:
Gen trong ty thể di truyền theo dòng mẹ.
→ Mẹ bị bệnh thì các con nhận gen bệnh của mẹ trong tế bào chất và đều bị bệnh
Đáp án cần chọn là: D
Câu 5. Một số đột biến ở ADN ti thể có thể gây bệnh ở người gọi là bệnh thần kinh thị giác di truyền Leber (LHON). Bệnh này đặc trưng bởi chứng mù đột phát ở người lớn. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Cả nam và nữ đều có thể bị bệnh LHON.
B. Một người sẽ bị bệnh LHON khi cả bố và mẹ đều phải bị bệnh
C. Một người sẽ bị bệnh LHON nếu người mẹ bị bệnh nhưng cha khỏe mạnh.
D. Một cặp vợ chồng với người vợ khỏe mạnh còn người chồng bị bệnh hoàn toàn có khả năng sinh ra người con bị bênh LHON, tuy nhiên xác suất này là rất thấp.
Hướng dẫn giải:
Chỉ cần người mẹ bị bệnh LHON thì người con sẽ bị bệnh, không cần bắt buộc người bố cũng phải bị.
Đáp án cần chọn là: B
Câu 6. Ở một loài thực vật, khi tiến hành phép lai thuận nghịch, người ta thu được kết quả như sau:
Phép lai thuận: Lấy hạt phấn của cây hoa đỏ thụ phấn cho cây hoa trắng, thu được F1 toàn cây hoa trắng.
Phép lai nghịch: Lấy hạt phấn của cây hoa trắng thụ phấn cho cây hoa đỏ, thu được F1 toàn cây hoa đỏ.
Lấy hạt phấn của cây F1 ở phép lai thuận thu phấn cho cây F1 ở phép lai nghịch thu được F2. Theo lý thuyết F2, ta có:
A. 100% cây hoa trắng.                                                 B. 75% cây hoa đỏ, 25% cây hoa trắng.
C. 100% cây hoa đỏ.                                                     D. 75% cây hoa trắng, 25% cây hoa đỏ.
Hướng dẫn giải:
Dựa vào kết quả của phép lai thuận nghịch ta thấy F1 luôn cho kiểu hình giống mẹ chứng tỏ ở đây có hiện tượng di truyền ngoài nhân, con lai luôn mang kiểu hình giống mẹ.
Vậy khi lấy hạt phấn cây hoa trắng ở phép lai thuận thụ phấn cho cây hoa đỏ ở phép lai nghịch thì thì con lai sẽ mang kiểu hình của mẹ hay F2 cho 100% cây hoa đỏ
Đáp án cần chọn là: C
Câu 7. Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do gen nằm trong tế bào chất quy định. Lấy hạt phấn của cây hoa vàng thụ phấn cho cây hoa đỏ (P), thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Theo lí thuyết, kiểu hình ở F2 gồm:
A. 50% cây hoa đỏ và 50% cây hoa vàng.                             B. 100% cây hoa đỏ.
C. 100% cây hoa vàng.                                                          D. 75% cây hoa đỏ và 25% cây hoa đỏ.
Hướng dẫn giải:
Tính trạng do gen nằm trong tế bào chất qui định
P: ♂ vàng x ♀ đỏ
→ F1: 100% đỏ
F1 tự thụ phấn ↔ ♀ là hoa đỏ
→ F2: 100% hoa đỏ
Đáp án cần chọn là: B
Câu 8. Ở một loài động vật, tính trạng màu lông do gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X qui định, tính trạng chiều cao do gen nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định, tính trạng kháng thuốc do gen nằm trong ti thể qui định. Chuyển nhân từ tế bào của một con đực A có màu lông vàng, chân cao, kháng thuốc vào tế bào trứng đã loại bỏ nhân của cơ thể cái B có màu lông đỏ, chân thấp, không kháng thuốc tạo được tế bào chuyển nhân C. Nếu tế bào C phát triển thành cơ thể thì kiểu hình của cơ thể này là
A. Đực, lông vàng, chân cao, kháng thuốc.             B. Đực, lông vàng, chân cao, không kháng thuốc
C. Cái, lông vàng, chân cao, không kháng thuốc    D. Đực, lông vàng, chân thấp, kháng thuốc.
Hướng dẫn giải:
Tế bào C có các gen trong nhân của A và gen trong tế bào chất của B
→ KH của C là đực, lông vàng, chân cao, không kháng thuốc
Đáp án cần chọn là: B
Câu 9. Phát biểu nào sau đây chưa đúng?
A. Plasmit ở vi khuẩn chứa gen ngoài NST
B. Đột biến gen có thể xảy ra ở gen trong nhân và gen ngoài tế bào chất
C. Di truyền trong nhân tuân theo các qui luật di truyền chặt chẻ hơn di truyền ngoài tế bào chất
[bookmark: _Hlk166420251]D. Gen trong tế bào chất có vai trò chính trong di truyền
Hướng dẫn giải:
Gene trong nhân có vai trò chính trong di truyền → D sai
Đáp án cần chọn: D
[bookmark: _Hlk166420173]Câu 10. Bệnh, tật nào ở người di truyền ngoài nhân?
A. Bệnh máu khó đông                                                      B. Chứng động kinh
C. Tật dính ngón tay 2 và 3                                               D. Tính trạng túm lông trên vành tai
Hướng dẫn giải:
Bệnh, tật ở người di truyền ngoài nhân là chứng động kinh
Đáp án cần chọn: B
[bookmark: _Hlk166420139]Câu 11. Hiện tượng lá có đốm xanh và trắng ở cây vạn niên thanh là do:
A. Đột biến bạch tạng do gen trong nhân                         B. Đột biến bạch tạng do gen trong lục lạp
C. Đột biến bạch tạng do gen ngoài tế bào chất               D. Đột biến bạch tạng do gen trong ty thể
Hướng dẫn giải:
Hiện tượng lá có đốm xanh và trắng ở cây vạn niên thanh là do đột biến bạch tạng do gen trong lục lạp
Đáp án cần chọn: B
[bookmark: _Hlk166420278]Câu 12. Đặc điểm nào sau đây thể hiện quy luật di truyền của gen ngoài nhân?
A. Mẹ di truyền tính trạng cho con trai                              B. Bố di truyền tính trạng cho con gái
C. Tính trạng biểu hiện chủ yếu ở nam giới                        D. Tính trạng luôn di truyền theo dòng mẹ
Hướng dẫn giải:
Đặc điểm thể hiện quy luật di truyền của gen ngoài nhân là tính trạng luôn di truyền theo dòng mẹ
Đáp án cần chọn: D
Câu 13. Đặc điểm nào dưới đây là của hiện tượng di truyền qua tế bào chất?
A. Số lượng gen ngoài NST ở các tế bào con là giống nhau.
B. Không tuân theo các quy luật của thuyết di truyền NST.
C. Có đặc điểm di truyền giống như gen trên NST.
D. Có sự phân chia đồng đều gen ngoài NST cho các tế bào con.
Hướng dẫn giải:
Đặc điểm của hiện tượng di truyền qua tế bào chất là không tuân theo các quy luật của thuyết di truyền NST.
Đáp án cần chọn: B
Câu 14. Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do gen nằm trong tế bào chất quy định. Lấy hạt phấn của cây hoa đỏ thụ phấn cho cây hoa vàng (P), thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Theo lí thuyết, kiểu hình ở F2 gồm:
A. 50% cây hoa đỏ và 50% cây hoa vàng.                               B. 100% cây hoa đỏ
C. 100% cây hoa vàng                                                             D. 75% cây hoa đỏ và 25% cây hoa đỏ
Hướng dẫn giải:
Tính trạng do gen nằm trong tế bào chất qui định
P: ♂ đỏ x ♀ vàng
→ F1: 100% vàng
F1 tự thụ phấn ↔ ♀ là hoa vàng
→ F2: 100% hoa vàng
Đáp án cần chọn là: C
Câu 15. Năm 1909, Coren (Correns) đã tiến hành phép lai thuận nghịch trên cây hoa phấn (Mirabilis jalapa) và thu được kết quả như sau:
[image: ]
Nếu cho các cây F1 ở phép lai thuận giao phấn với nhau thì theo lí thuyết, đời F2 có:
A. 100% cây lá xanh.                                                               B. 75% cây lá đốm: 25% cây lá xanh.
C. 50% cây lá đốm: 50% cây lá xanh.                                     D. 100% cây lá đốm.
Hướng dẫn giải:
Đời con có kiểu hình giống mẹ → tính trạng do gen nằm trong tế bào chất quy định.
Nếu cho các cây F1 ở phép lai thuận giao phấn với nhau thì theo lí thuyết, đời F2 có 100% lá đốm.
Đáp án cần chọn là: D
Câu 16. Năm 1909, Coren (Correns) đã tiến hành phép lai thuận nghịch trên cây hoa phấn (Mirabilis jalapa) và thu được kết quả như sau:
[image: ]
Nếu cho các cây F1 ở phép lai thuận giao phấn với nhau thì theo lí thuyết, đời F2 có:
A. 100% cây lá xanh.                                                            B. 75% cây lá đốm: 25% cây lá xanh.
C. 50% cây lá đốm: 50% cây lá xanh.                                  D. 100% cây lá đốm.
Hướng dẫn giải:
Đời con có kiểu hình giống mẹ → tính trạng do gen nằm trong tế bào chất quy định.
Nếu cho các cây F1 ở phép lai thuận giao phấn với nhau thì theo lí thuyết, đời F2 có 100% lá đốm.
Đáp án cần chọn là: D
Câu 17. Làm thế nào để phân biệt đột biến gene trên DAN của lục lạp ở thực vật làm lục lạp mất khả năng tổng hợp diệp lục làm xuất hiện màu trắng với đột biến của gene trên DNA trong nhân gây bệnh bạch tạng của cây
A. Trường hợp đột biến ngoài nhân sẽ gây hiện tượng lá có đốm xanh đốm trắng, đột biến trong nhân sẽ làm toàn thân có màu trắng
B. Trường hợp đột biến ngoài nhân gene đột biến sẽ không di truyền, đột biến trong nhân gene đột biến có thể di truyền cho thế hệ tế bào sau.
C. Trường hợp đột biến ngoài nhân gene đột biến sẽ di truyền, đột biến trong nhân gene đột biến sẽ không đi truyền cho thế hệ tế bào sau.
D. Không thể phân biệt được.
Hướng dẫn giải:
Để phân biệt đột biến gene trên DAN của lục lạp ở thực vật làm lục lạp mất khả năng tổng hợp diệp lục làm xuất hiện màu trắng với đột biến của gene trên DNA trong nhân gây bệnh bạch tạng của cây: 
Trường hợp đột biến ngoài nhân sẽ gây hiện tượng lá có đốm xanh đốm trắng, đột biến trong nhân sẽ làm toàn thân có màu trắng
Đáp án cần chọn: A
Câu 18. Tại sao trong di truyền qua tế bào chất tính trạng luôn luôn được di truyền theo dòng mẹ và cho kết quả khác nhau trong lai thuận nghịch?
A. Do gene chi phối tính trạng di truyền kết hợp với NST giới tính X.	
B. Do gene chi phối tính trạng di truyền kết hợp với NST giới tính Y.
C. Do hợp tử nhận tế bào chất có mang gene ngoài nhân chủ yếu từ mẹ	
D. Do hợp tử nhận vật chất di truyền chủ yếu từ mẹ.
Hướng dẫn giải:
Trong di truyền qua tế bào chất tính trạng luôn luôn được di truyền theo dòng mẹ và cho kết quả khác nhau trong lai thuận nghịch do hợp tử nhận tế bào chất có mang gene ngoài nhân chủ yếu từ mẹ
Đáp án cần chọn : C
Câu 19. Sự khác nhau cơ bản trong đặc điểm di truyền qua tế bào chất và di truyền qua nhân thể hiện ở đặc điểm nào?
A. Di truyền qua tế bào chất không phân tính các tỉ lệ đặc thù như gene trong nhân và luôn luôn di truyền theo dòng mẹ
B. Di truyền qua tế bào chất cho kết quả giống nhau trong lai thuận nghịch, gene trong nhân luôn cho kết quả khác nhau trong lai thuận nghịch
C. Di truyền qua tế bào chất cho hiện tượng phân tính theo giới tính còn gene trong nhân luôn luôn cho kết quả giống nhau ở cả 2 giới	
D. Trong di truyền qua tế bào chất vai trò chủ yếu thuộc về cơ thể mẹ còn gene trong nhân vai trò chủ yếu thuộc về cơ thể bố
Hướng dẫn giải:
Sự khác nhau cơ bản trong đặc điểm di truyền qua tế bào chất và di truyền qua nhân thể hiện ở đặc điểm: di truyền qua tế bào chất không phân tính các tỉ lệ đặc thù như gene trong nhân và luôn luôn di truyền theo dòng mẹ
Đáp án cần chọn: A
Câu 20. Sự khác nhau cơ bản trong đặc điểm di truyền qua tế bào chất và di truyền liên kết với giới tính gene trên NST X thể hiện ở điểm nào?
A. Di truyền qua tế bào chất không cho kết quả khác nhau trong lai thuận nghịch, gene trên NST giới tính cho kết quả khác nhau trong lai thuận nghịch	
B. Di truyền qua tế bào chất không phân tính theo các tỉ lệ đặc thù như trường hợp gene trên NST giới tính và luôn luôn di truyền theo dòng mẹ	
C. Trong di truyền qua tế bào chất tính trạng biểu hiện chủ yếu ở cơ thể cái XX còn gene trên NST giới tính biểu hiện chủ yếu ở cơ thể đực XY
D. Trong di truyền qua tế bào chất vai trò chủ yếu thuộc về cơ thể mẹ còn gene trên NST giới tính vai trò chủ yếu thuộc về cơ thể bố
Hướng dẫn giải:
Sự khác nhau cơ bản trong đặc điểm di truyền qua tế bào chất và di truyền liên kết với giới tính gene trên NST X thể hiện ở điểm: Di truyền qua tế bào chất không phân tính theo các tỉ lệ đặc thù như trường hợp gene trên NST giới tính và luôn luôn di truyền theo dòng mẹ
Đáp án cần chọn: B
[bookmark: _Hlk166420100]Câu 21. Correns là người đầu tiên phát hiện ra di truyền qua tế bào chất vào năm nào?
A. 1907                                 B. 1908                               C. 1909                               D. 1910
Hướng dẫn giải:
Correns là người đầu tiên phát hiện ra di truyền qua tế bào chất vào năm 1909
Đáp án cần chọn: C
[bookmark: _Hlk166419742]Câu 22. Ở sinh vật nhân thực, các gen nằm ở tế bào chất
A. chủ yếu được mẹ truyền cho con qua tế bào chất của trứng.
B. chỉ biểu hiện kiểu hình ở giới cái.
C. luôn phân chia đều cho các tế bào con.
D. luôn tồn tại thành từng cặp alen.
Hướng dẫn giải:
Ở sinh vật nhân thực, các gen nằm ở tế bào chất chủ yếu được mẹ truyền cho con qua tế bào chất của trứng.
Đáp án cần chọn: A
Câu 23. Để xác định một gen quy định cho một tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường, nhiễm sắc thể giới tính hay ở tế bào chất, người ta dùng phương pháp
A. lai thuận nghịch	 B. lai phân tích.
C. phân tích cơ thể lai.	 D. tự thụ phấn hay giao phối cận huyết
Hướng dẫn giải:
Để xác định một gen quy định cho một tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường, nhiễm sắc thể giới tính hay ở tế bào chất, người ta dùng phương pháp lai thuận nghịch
Đáp án cần chọn: A
Câu 24. Trong tế bào động vật, bào quan nào sau đây chứa gen di truyền theo dòng mẹ?
A. Ti thể.	     	  B. Ribôxôm.		         C. Không bào.		         D. Lưới nội chất.
Hướng dẫn giải:
Trong tế bào động vật, bào quan chứa gen di truyền theo dòng mẹ là ti thể.
Đáp án cần chọn: A
Câu 25. Ở cà chua, gen ngoài nhân nằm ở 
 A. lục lạp.                 B. bộ máy Gôngi.	             C. màng nhân.	                    D. lưới nội chất.
Hướng dẫn giải:
Ở cà chua, gen ngoài nhân nằm ở lục lạp.
Đáp án cần chọn: A
Câu 26. Ở thỏ, gen ngoài nhân nằm ở 
  A. lục lạp.                B. ti thể.	             C. màng nhân.	                   D. ribôxôm.
Hướng dẫn giải:
Ở thỏ, gen ngoài nhân nằm ở ti thể.
Đáp án cần chọn: B
Câu 27. Cá chép cái có râu x cá diếc đực không râu → F1 toàn cá có râu. Cá chép đực có râu x cá diếc cái không râu → F1 toàn cá không râu. Kết quả hai phép lai chịu sự chi phối bởi
A. sự di truyền của gen trên NST thường.	
B. sự di truyền của gen trên NST X.
C. sự di truyền qua tế bào chất.			
D. sự di truyền của gen trên NST Y.
Hướng dẫn giải:
Cá chép cái có râu x cá diếc đực không râu → F1 toàn cá có râu. Cá chép đực có râu x cá diếc cái không râu → F1 toàn cá không râu. Kết quả hai phép lai chịu sự chi phối bởi sự di truyền qua tế bào chất.	
Đáp án cần chọn: C
Câu 28. Khi lai hai thứ đại mạch xanh lục bình thường và lục nhạt với nhau thì thu được kết quả như sau:
Lai thuận: P: ♀ xanh lục x ♂ lục nhạt → F1 : 100% xanh lục
Lai nghịch: P: ♀ Lục nhạt x ♂ Xanh lục → F1 : 100% lục nhạt
Nếu cho cây F1 của phép lai nghịch tự thụ phấn thì kiểu hình ở F2 như thế nào?
A. 100% lục nhạt                                                                            B. 5 xanh lục : 3 lục nhạt
C. 3 xanh lục : 1 lục nhạt                                                                D. 1 xanh lục : 1 lục nhạt
Hướng dẫn giải:
Khi lai hai thứ đại mạch xanh lục bình thường và lục nhạt với nhau thì thu được kết quả như sau:
Lai thuận: P: ♀ xanh lục x ♂ lục nhạt → F1 : 100% xanh lục
Lai nghịch: P: ♀ Lục nhạt x ♂ Xanh lục → F1 : 100% lục nhạt
Nếu cho cây F1 của phép lai nghịch tự thụ phấn thì kiểu hình ở F2 là 100% lục nhạt
Đáp án cần chọn: A
Câu 29. Phát biểu nào sau đây là đúng về sự di truyền ngoài nhân?
A. Sự di truyền của các gene ngoài nhân giống các quy luật của gene trong nhân
B. Gene ngoài nhân luôn phân chia đồng đều cho các tế bào con trong phân bào
C. Nếu bố mẹ có kiểu hình khác nhau thì kết quả của phép lai thuận và nghịch khác nhau
D. Tính trạng do gene ngoài nhân quy định phân bố không đều ở hai giới 
Hướng dẫn giải:
Trong di truyền ngoài nhân nếu bố mẹ có kiểu hình khác nhau thì kết quả của phép lai thuận và nghịch khác nhau
Đáp án cần chọn: C
Câu 30. Trong phép lai một tính  trạng do một gene quy định, nếu kết quả phép lai thuận và lai nghịch khác nhau, con lai luôn có kiểu hình giống mẹ thì kết luận nào sau đây là đúng?
A. Gene quy định tính trạng nằm trong nhân tế bào
B. Gene quy định tính trạng nằm trong tế bào chất
C. Gene quy định tính trạng nằm trên NST giới tính
D. Gene quy định tính trạng nằm trên NST thường
Hướng dẫn giải:
Trong phép lai một tính  trạng do một gene quy định, nếu kết quả phép lai thuận và lai nghịch khác nhau, con lai luôn có kiểu hình giống mẹ do gene quy định tính trạng nằm trong tế bào chất
Đáp án cần chọn: B
Câu 31. Nhận xét nào dưới đây là không đúng trong trường hợp di truyền qua tế bào chất
A. Tính trạng luôn luôn được di truyền qua dòng mẹ
B. Lai thuận nghịch cho kết quả khác nhau
C. Tính trạng được biểu hiện đồng loạt qua thế hệ lai
D. Tính trạng biểu hiện đồng loạt ở cơ thể cái của thế hệ lai
Hướng dẫn giải:
Nhận xét không đúng trong trường hợp di truyền qua tế bào chất là tính trạng biểu hiện đồng loạt ở cơ thể cái của thế hệ lai
Đáp án cần chọn: D
Câu 32. Ở một loài động vật, tính trạng màu lông do gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X qui định, tính trạng chiều cao do gen nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định, tính trạng kháng thuốc do gen nằm trong ti thể qui định. Chuyển nhân từ tế bào của một con đực A có màu lông vàng, chân cao, kháng thuốc vào tế bào trứng đã loại bỏ nhân của cơ thể cái B có màu lông đỏ, chân thấp, không kháng thuốc tạo được tế bào chuyển nhân C. Nếu tế bào C phát triển thành cơ thể thì kiểu hình của cơ thể này là
A. Đực, lông vàng, chân cao, kháng thuốc.             B. Đực, lông vàng, chân cao, không kháng thuốc
C. Cái, lông vàng, chân cao, không kháng thuốc    D. Đực, lông vàng, chân thấp, kháng thuốc.
Hướng dẫn giải:
Xác định các gen được di truyền cho tế bào C → Xác định KH của C
Lời giải chi tiết :
Tế bào C có các gen trong nhân của A và gen trong tế bào chất của B
→ KH của C là đực, lông vàng, chân cao, không kháng thuốc
Đáp án cần chọn: B
Câu 33. Trong một gia đình, gene trong ti thể của người con trai có nguồn gốc từ:
A. Ti thể của mẹ                                                      B. Nhân tế bào của cơ thể mẹ
C. Ti thể của bố                                                       D. Ti thể của bố hoặc mẹ
Hướng dẫn giải:
Trong một gia đình, gene trong ti thể của người con trai có nguồn gốc từ ti thể của mẹ
Đáp án cần chọn: A
PHẦN 2. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 câu, học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai).
Câu 1. Phát biểu sau nói về sự di truyền ngoài nhân. Cho biết các phát biểu bên dưới là đúng hay sai? 
	a) Sự di truyền của các gene ngoài nhân giống các quy luật của gene trong nhân
	b) Gene ngoài nhân luôn phân chia đồng đều cho các tế bào con trong phân bào
	c) Nếu bố mẹ có kiểu hình khác nhau thì kết quả của phép lai thuận và nghịch khác nhau
	d) Tính trạng do gene ngoài nhân quy định phân bố không đều ở hai giới
Hướng dẫn giải:
Phát biểu đúng là C, tính trạng do gen nằm ngoài nhân quy định, khi lai thuận nghịch kết quả sẽ khác nhau.
A sai vì tính trạng do gen nằm ngoài nhân quy định di truyền theo dòng mẹ
B sai vì sự phân chia tế bào chất không đều dẫn đến phân chia gen không đều cho các tế bào con
D sai vì cá thể đời con sẽ có kiểu hình giống mẹ, phân ly đồng đều ở 2 giới
Câu 2. Trong phép lai một tính  trạng do một gene quy định, nếu kết quả phép lai thuận và lai nghịch khác nhau, con lai luôn có kiểu hình giống mẹ thì các kết luận sau đây là đúng hay sai?
	A. Gene quy định tính trạng nằm trong nhân tế bào
	B. Gene quy định tính trạng nằm trong tế bào chất
	C. Gene quy định tính trạng nằm trên NST giới tính
	D. Gene quy định tính trạng nằm trên NST thường
Hướng dẫn giải:
Nếu kết quả phép lai thuận và lai nghịch khác nhau, con lai luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen nằm trong tế bào chất
A sai
B đúng
C sai
D sai
Câu 3. Nhận xét dưới đây là đúng hay sai trong trường hợp di truyền qua tế bào chất?
     A. Tính trạng luôn luôn được di truyền qua dòng mẹ 
	B. Lai thuận nghịch cho kết quả khác nhau
	C. Tính trạng được biểu hiện đồng loạt qua thế hệ lai
	  D. Tính trạng biểu hiện đồng loạt ở cơ thể cái của thế hệ lai
Hướng dẫn giải:
Trong di truyền qua tế bào chất
- Tính trạng luôn luôn được di truyền qua dòng mẹ  A đúng
- Lai thuận nghịch cho kết quả khác nhau → B đúng
- Tính trạng được biểu hiện đồng loạt qua thế hệ lai → C đúng
D sai vì cá thể đời con sẽ có kiểu hình giống mẹ, phân ly đồng đều ở 2 giới
Câu 4. Khi nói về hiện tượng di truyền ngoài nhân, phát biểu nào sau đây là đúng hay sai?
     A. Mẹ bị bệnh động kinh thì toàn bộ con đều bị động kinh.
     B. Mọi hiện tượng di truyền theo dòng mẹ đều là di truyền tế bào chất.
     C. Gene nằm trong tế bào chất chỉ biểu hiện ra kiểu hình ở giới cái
     D. Các tính trạng do gene ngoài nhân quy định không tuân theo các quy luật di truyền nhiễm sắc thể.
Hướng dẫn giải:
Phát biểu đúng là D
A sai. Bệnh động kinh có thể do rất nhiều nguyên nhân mà di truyền chỉ là một phần nhỏ trong đó. Người mẹ có thể bị động kinh do nhiều nguyên nhân không liên quan đến di truyền như chấn thương đầu, thần kinh, viêm màng não, thiếu dưỡng và oxi khi mang thai và khi sinh … Do đó người con của họ có thể sẽ không bị động kinh theo di truyền
B sai, không phải mọi hiện tượng di truyền theo dòng mẹ đều là di truyền tế bào chất
C sai, gene trong tế bào chất biểu hiện ra kiểu hình ở cả 2 giới
(Phát biểu đúng là D)
Câu 5. Khả năng kháng thuốc trừ sâu của một loài côn trùng do gen nằm trong ti thể quy định. Cho con đực có khả năng kháng thuốc giao phối với con cái không có khả năng kháng thuốc, đời con xuất hiện 10% số con có khả năng kháng thuốc. Khẳng định dưới đây là đúng hay sai:
A. Tính trạng kháng thuốc ở đời con chỉ xuất hiện ở các cơ thể cái
B. Con cái không có khả năng kháng thuốc ở thế hệ bố mẹ chỉ mang 1 loại allele về tính trạng kháng thuốc
C. Khả năng kháng thuốc ở hợp tử sẽ bị thay đổi khi bị thay bằng một nhân có cấu trúc di truyền khác
D. Tính trạng không kháng thuốc là tính trạng trội hoàn toàn so với tính trạng kháng thuốc
Hướng dẫn giải:
- Tính trạng không kháng thuốc này do gen ty thể (gen tế bào chất) quy định, do đó di truyền theo quy luật di truyền tế bào chất. Nó không do gen trong nhân quy định nên khi thay nhân bằng nhân khác cũng không ảnh hưởng đến biểu hiện tính trạng ⇒ C sai, A sai.
- Tế bào chất phân bố không đồng đều cho các tế bào con. Do khi hình thành hợp tử, tế bào chất của mẹ tham gia là chủ yếu nên xác suất con mang kiểu hình do gen ty thể của mẹ quy định là cao nhất.
Nếu con lại chứa cả gen kháng thuốc và không kháng thuốc (nhận từ cả bố và mẹ), tức mang 2 loại alen khác nhau về tính trạng kháng thuốc, thì con sẽ có khả năng kháng thuốc. Khi con chỉ mang 1 loại alen của mẹ quy định không kháng thuốc, con sẽ biểu hiện kiểu hình không kháng thuốc ⇒ B đúng.
- Tính trạng không kháng thuốc là tính trạng lặn ⇒ D sai.
Câu 6. Khi nói về hiện tượng di truyền gene ngoài nhân. Các phát biểu dưới đây là đúng hay sai?
a) Hiện tượng di truyền gene ngoài nhân được phát hiện bởi Correns
b) Gen ngoài nhân được tìm thấy ở ti thể, lục lạp
c) Phép lai đã giúp Coren phát hiện ra sự di truyền gene ngoài nhân là lai cận huyết
d) Tính trạng túm lông trên vành tai ở nam giới là di truyền gene ngoài nhân
Hướng dẫn giải:
Di truyền gene ngoài nhân được phát hiện bởi Correns, được tìm thấy ở ti thể, lục lạp → A, B đúng
Phép lai đã giúp Coren phát hiện ra sự di truyền gene ngoài nhân là lai thuận nghịch → C sai
Tính trạng túm lông trên vành tai ở nam giới là di truyền liên kết với giới tính → D sai
PHẦN 3. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (6 câu, học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6).
Câu 1. Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do gen nằm trong tế bào chất quy định. Lấy hạt phấn của cây hoa đỏ thụ phấn cho cây hoa vàng (P), thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Theo lí thuyết, kiểu hình ở F2 thu được bao nhiêu phần trăm cây hoa vàng?
A. 100
Hướng dẫn giải:
Tính trạng do gen nằm trong tế bào chất qui định
P: ♂ đỏ x ♀ vàng
→ F1: 100% vàng
F1 tự thụ phấn ↔ ♀ là hoa vàng
→ F2: 100% hoa vàng
Câu 2. Màu sắc hoa loa kèn do gen nằm trong tế bào chất qui định, trong đó hoa vàng trội so với hoa xanh. Lấy hạt phấn của cây hoa vàng thụ phấn cho cây hoa xanh được F1. Cho F1 tự thụ phấn tỉ lệ kiểu hình ở đời F2 là bao nhiêu phần trăm?
A. 100
Hướng dẫn giải:
Màu sắc hoa do gen nằm trong tế bào chất quy định, di truyền theo dòng mẹ, cây mẹ có hoa màu xanh nên F1 có hoa xanh, F1 tự thụ phấn, tạo ra F2 cũng có 100% hoa xanh.
Câu 3. Trong các kết luận sau về di truyền gene ngoài nhân có bao nhiêu kết luận đúng?
(1) Ở sinh vật nhân thực, các gen nằm ở tế bào chất chủ yếu được mẹ truyền cho con qua tế bào chất của trứng.
(2) Correns là người đầu tiên phát hiện ra di truyền qua tế bào chất vào năm 1909
(3) Hiện tượng lá có đốm xanh và trắng ở cây vạn niên thanh là do đột biến bạch tạng do gen trong lục lạp
(4) Bệnh động kinh ở người là di truyền gene ngoài nhân
(5) Gen trong tế bào chất có vai trò chính trong di truyền
(6) Trong di truyền của gen ngoài nhân mẹ di truyền tính trạng cho con trai
A. 4
Hướng dẫn giải:
Các kết luận đúng về di truyền gene ngoài nhân là
(1) Ở sinh vật nhân thực, các gen nằm ở tế bào chất chủ yếu được mẹ truyền cho con qua tế bào chất của trứng.
(2) Correns là người đầu tiên phát hiện ra di truyền qua tế bào chất vào năm 1909
(3) Hiện tượng lá có đốm xanh và trắng ở cây vạn niên thanh là do đột biến bạch tạng do gen trong lục lạp
(4) Bệnh động kinh ở người là di truyền gene ngoài nhân
Đáp án đúng: 4Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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